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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 


1. Họ và tên:	PHẠM THỊ THU HÀ					Giới tính: Nữ
2. Ngày, tháng, năm: 29/10/1993
3. Học hàm:						Năm được phong học hàm:	
Học vị: 						Năm đạt học vị:	
4. Chức danh:						Chức vụ:	
5. Địa chỉ nhà riêng: 		TDP Cửu Việt -  TT Trâu Qùy – huyện Gia Lâm – TP Hà Nội
6. Điệnthoại:CQ: 			; NR:  			; Mobile: 	0983070726
7. Fax: 				Email: hapham2909@gmail.com
8. Tổ chức – nơi làm việc của cá nhân: 
Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện
Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội
9. Quá trình đào tạo
9.1. Tốt nghiệp đại học:
- Nơi đào tạo: 	Học viện Nông nghiệp Việt Nam    Thời gian đào tạo: 2011 - 2016
- Ngành/Chuyên ngành:  Thú Y
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 18/05/2016
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:
- Nơi đào tạo: 	Học viện Nông nghiệp Việt Nam		Thời gian đào tạo: 2017 - 2019
- Hình thức đào tạo: chính quy
- Ngành/Chuyên ngành: Chăn nuôi
- Tên luận văn: Sức sản xuất của đàn lợn nái Landrace và Yorkshine nuôi tại trung tâm giống hạt nhân Hưng Yên, huyện Khái Châu – Hưng Yên 
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:
- Nơi đào tạo: 					Thời gian đào tạo: 
- Hình thức đào tạo: 
- Ngành/Chuyên ngành: 
- Tên luận án:
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: 
10. Trình độ ngoại ngữ: B1
11. Trình độ tin học: 
12. Các lớp bồi dưỡng
	Lớpbồidưỡng
	Nơiđàotạo
	Thờigian
	Bằng/chứngchỉ

	
	
	
	



13. Quá trình công tác
	Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	2016- đến nay
	Khoa Chăn nuôi
	Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Qùy – Gia Lâm – Hà Nội

	
	
	
	

	
	
	
	


14.Hoạt động nghiên cứu khoa học
14.1 . Lĩnh vực nghiên cứu: 
14.2 Các công trình khoa học đã công bố
a) Sách phục vụ đào tạo (giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo, hướng dẫn)
	TT
	Nămxuấtbản
	Tênsách
	Mứcđộthamgia
(chủbiên, đồngtácgiả, thamgiaviếtmộtphần)
	Cáctácgiả(Liệtkêtheothứtự in trênsách)
	Nơixuấtbản
	Mãsốchuẩnquốctế ISBN

	Chuyênkhảo
	

	1 
	
	
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	
	
	

	Giáotrình
	

	3 
	
	
	
	
	
	

	4 
	
	
	
	
	
	

	Thamkhảo
	

	5 
	
	
	
	
	
	

	6 
	
	
	
	
	
	

	Hướngdẫn
	

	7 
	
	
	
	
	
	

	8 
	
	
	
	
	
	



b) Cácbàibáođượcđăngtrêncáctạpchíkhoahọctrongnước(chỉtínhcáctạpchícómãsốchuẩnquốctế ISSN).
	TT
	Nămcôngbố
	Tênbàibáo
	Tên, số, tập(nếucó), từtrang …. đếntrang …., củatạpchí
	Mứcđộthamgia(Tácgiảchính/thamgia)
	Cáctácgiả(Liệtkêtheothứtự in trêntạpchí)
	Mãsốchuẩnquốctế ISSN

	1. 
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	



c) Cácbàibáođượcđăngtrêntạpchíkhoahọcnướcngoài
	STT
	Nămcôngbố
	Tênbàibáo
	Tên, số, tập(nếucó), từtrang …. đếntrang …., củatạpchí
	Mứcđộthamgia(Tácgiảchính/thamgia)
	Cáctácgiả(Liệtkêtheothứtự in trêntạpchí)
	Phânloạichấtlượngtạpchí: ISI, SCOPUS, khác ...(nếu có)
	Chỉ số IF
(nếu có)
	Chỉ số H
(nếu có)

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	


d) Cácbáocáotạihộinghị (HN), hộithảo (HT) trongnước
	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mứcđộthamgia(Tácgiảchính/thamgia)
	Cáctácgiả(Liệtkêtheothứtự in trênkỷyếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	



e) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế
	TT
	Tên, thời gian và địa điểm HN/HT
	Tên báo cáo khoa học được đăng trong kỷ yếu
	Mứcđộthamgia(Tácgiảchính/thamgia)
	Cáctácgiả(Liệtkêtheothứtự in trênkỷyếu)
	 Mã số chuẩn quốc tế ISBN của Proceedings (nếu có)

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	



f) Cácđềtài, dựán, nhiệmvụnghiêncứukhoahọccáccấp (gọichunglàđềtài)
	TT
	Thờigianthựchiện
	Tênchươngtrình, đềtài
	Cấpquảnlýđềtài
	Tráchnhiệm
	Kếtquảnghiệmthu

	I
	Đềtài

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	II
	Dựán

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	III
	Nhiệmvụ KH&CN khác

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



g) Bằngphát minh, sángchế
	STT
	Ngày, tháng, nămcấp
	Tênbằng
	SốQuyếtđịnh/Sốvănbằng
	Têncơquancấp
	Sốtácgiả

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	



h) Giảithưởngvềnghiêncứukhoahọctrongvàngoàinước
	STT
	Ngày, tháng, nămcấp
	Hìnhthứcvànội dung giảithưởng
	SốQuyếtđịnh
	Tổchứcđãtraotặng

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	




15.1. Những hình thức khen thưởng đã đạt được
	TT
	Têntổchức
	Hìnhthứckhenthưởng
	Ghi chú

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	


..........................., ngày ....... tháng ....... năm 20....

	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai
(họ, tên và chữ ký)









4

